
              SỞ Y TẾ ĐẮK LẮK            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            TT Y TẾ SÔNG HINH                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Số:           /TTYT-DTTB           Sông Hinh, ngày 16  tháng  6 năm 2026
       

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý công ty/ Đơn vị cung cấp tại Việt Nam. 

Căn cứ nhu cầu sử dụng vật tư xét nghiệm phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh 

tại Trung tâm Y tế Sông Hinh. Đơn vị kính mời các nhà sản xuất, nhà kinh doanh và nhà 

cung cấp có khả năng cung ứng các mặt hàng theo danh mục đính kèm gửi báo giá về đơn 

vị theo địa chỉ dưới đây.

Báo giá của Quý đơn vị sẽ là cơ sở để Trung tâm Y tế Sông Hinh tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu và thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với gói mua sắm vật tư 

xét nghiệm  phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh theo quy định

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị: Trung tâm Y tế Sông Hinh.

2. Người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Trung tâm Y tế Sông Hinh.

- ĐT: 02573.859.099

- Email: khoaduocttbshi@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm y tế Sông Hinh.

  Địa chỉ: 05 Nguyễn Trãi, thôn 5,  xã Sông Hinh, tỉnh Đắk  Lắk

- Nhận qua email : khoaduocttbshi@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá : 

- Từ 08 h00 ngày 16 tháng 6 năm 2026 đến trước 16 h00 ngày 25 tháng 6 năm 2026

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá : 

Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày  25  tháng  6  năm 2026.



II. Nội dung yêu cầu báo giá :

1. Danh mục hàng hóa : 

STT Tên hàng hóa Tiêu chuẩn kỹ thuật Đơn 
vị tính Số lượng Ghi chú

I Vật tư tiêu hao

1 Tay dao mổ điện

Tay dao mổ điện dùng được cho nhiều 
loại dao mổ điện cao tần, sử dụng 1 
lần.Chiều dài : 3m. Kiểu giắc cắm : 
giắc dẹt 3 chân tròn. Nút bấm tay dao : 
2 nút. Đạt tiêu chuẩn ISO. Tiệt trùng 
bằng khí EO

cái 50

 

2 Bao dây đốt điện

Kích thước: Dài 7.5cm x 235cm. Chất 
liệu: Màng nhựa PE, vòng nhựa PP chính 
phẩm; tiệt trùng bằng O.E gas. Đạt tiêu 
chuẩn ISO

cái 200

3
Phim xquang ( 
khô) 20x25 cm

Phim khô laser kích cỡ 20x25 cm , có độ 
phân giải cao, hình ảnh quang 
nhiệt.Tương thích với hệ thống máy in 
phim laser Trimax. Đạt tiêu chuẩn ISO

tấm 500

4 Tăm bông lấy mẫu 
Tăm bông cán gỗ vô trùng dùng lấy bệnh 
phẩm xét nghiệm. Bông cotton tự nhiên 
100% và que gỗ.

que 200

II Sinh phẩm

1
Test nhanh xét 
nghiệm HAV ab

Xét nghiệm định tính phát hiện kháng thể 
kháng virus viêm gan A trong huyết 
thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần. 
Đạt tiêu chuẩn ISO.

test 100



STT Tên hàng hóa Tiêu chuẩn kỹ thuật Đơn 
vị tính Số lượng Ghi chú

2
Test nhanh xét 
nghiệm HEV ab

Xét nghiệm định tính phát hiện kháng thể 
kháng virus viêm gan E trong huyết 
thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần. 
Đạt tiêu chuẩn ISO.

test 100

3

Test nhanh 
Tuberculosis (TB 
Ab IgG/IgM).

Xét nghiệm định tính phát hiện IgG và 
IgM kháng vi khuẩn lao trong huyết 
thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần. 
Đạt tiêu chuẩn ISO.

test 100

4

Test nhanh tìm 
kháng nguyên 
Vibrio cholerae 
O1/O139

Xét nghiệm định tính phát hiện kháng 
nguyên của vi khuẩn Vibrio cholerae 
nhóm O1/O139 trong mẫu phân. Đạt tiêu 
chuẩn ISO.

test 100

5

Test nhanh 
Entamoeba 
histolytic

Xét nghiệm phát hiện kháng nguyên 
Entamoeba histolytica trong mẫu phân, hỗ 
trợ chẩn đoán bệnh lỵ amíp và nhiễm 
amíp đường ruột. Đạt tiêu chuẩn ISO.

test 100

6

Test nhanh 
Salmonella Widal 
Test 

Phát hiện định tính kháng thể kháng 
Salmonella typhi và Salmonella paratyphi 
trong huyết thanh người. Đạt tiêu chuẩn 
ISO.

test 100

2. Địa điểm cung cấp:  Khoa Dược-TTB-VTYT, Trung tâm Y tế Sông Hinh.

  Địa chỉ: 05 Nguyễn Trãi, thôn 5, xã Sông Hinh, tỉnh Đắk  Lắk 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 10 ngày.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 

- Tạm ứng: không áp dụng

- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản 100%

- Đồng tiền thanh toán: đồng Việt Nam



- Thời hạn thanh toán: không quá 90 ngày kể từ ngày cung cấp đầy đủ hồ sơ thanh 

toán hợp lệ.
  Nơi nhận:   

   - BGĐ (để biết)                                                                               GIÁM ĐỐC 
  - Đăng Website SYT 

  - Website TTYT Sông Hinh

  - Lưu VT, DTTB 

                                                    
                                                                                           Nguyễn Thị Phương Lan



ĐƠN VỊ CUNG CẤP 
Địa chỉ:………..

BÁO GIÁ
Kính gửi: Trung tâm y tế Sông Hinh

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số:    /TTYT-DTTB, ngày     tháng     năm 2026  của Trung tâm y tế Sông 
Hinh,chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, 
nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các 
thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho hóa chất, vật tư xét nghiệm, y dụng cụ, thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

STT Danh mục 
hàng hóa

Tính năng, 
thông số kỹ 
thuật và các 

thông tin liên 
quan đến 

thông số kỹ 
thuật

Ký, mã, 
nhãn 
hiệu, 

model, 
hãng sản 

xuất

ĐVT Mã HS
Năm 
sản 
xuất

Xuất 
xứ

Số 
lượng/khối 

lượng

Đơn 
giá 

(VND)

Chi phí 
cho các 
dịch vụ 

liên quan

(VND)

Thành 
tiền

(VND)

1

2

n ...

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết 
bị y tế)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng 
không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá 
phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].
3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc 
trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về 
cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. ……, ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà 

cung cấp

 (Ký tên, đóng dấu (nếu có))
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